
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

1 0 24 1001 Thai 35 tuần - NTĐ,NCRL /VMC 

17 1 37 2022 K CTC giai đoạn IA1

17 2 52 4004 UXTC 14 tuần

17 3 51 3003 UXTC 16 tuần

17 4 45 ĐT UXTC 15 tuần

17 5 37 1001 UXTC 9cm/VMC

18 6 35 2002 Nghi K Buồng trứng

18 7 49 3013 UXTC 16 tuần

18 8 45 0000 UXTC 14 tuần

18 9 43 2022 UXTC 20 tuần

18 10 36 2022 NXTC 5 cm

19 11 58 6016 UXTC 16 tuần

19 12 54 4014 UXTC 18 tuần

19 13 43 2002 UBT(T) 12cm/VMC UBT

14 45 2002 UXTC 16 tuần

15 39 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 16 ĐT UBT(T) 32cm/Thận ứ nƣớc

17 2 22 ĐT UBT(T) 15cm

17 3 45 2012 UXTC 16 tuần

17 4 43 2002 LNMCơ TC

17 5 33 1011 NXTC 12 tuần H.HIỆP + MỸ THANH + VĂN UYÊN.SB

BS SẢN A + THỦIH.SB + HÀO.SB(S)

BS SẢN A + THAO.SB + TRẦN HIỀN.SB(C)

MỸ Ý + TRÚC GIANG + ĐƢỜNG.SB

MỸ Ý + TRÚC GIANG + ĐƢỜNG.SB

H.HIỆP + MỸ THANH + VĂN UYÊN.SB

H.HIỆP + MỸ THANH + VĂN UYÊN.SB

K.HOÀNG + THU BA + HẠNH.SB

TH.LANBM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

TH.LANBM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

TH.LANBM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

T.HÒA + THU + KIM LOAN.TT

T.HÒA + THU + KIM LOAN.TT

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + PHƢỢNG.SB

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + PHƢỢNG.SB

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + PHƢỢNG.SB

K.HOÀNG + THU BA + HẠNH.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + CẨM HỒNG.TT + TÂN.SB(S)

BS SẢN A + TRẦN NHUNG.SB + HẰNG.SB(C)

MỸ Ý + HỮU TRUNG  

VIỆT THANH + HỒ HOA + HƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + PHƢƠNG.PNT

T.HÒA + THU + KIM LOAN.TT

Mổ lấy thai

Mổ TS, Sinh thiết lạnh

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ TS, Sinh thiết lạnh BT (P)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai + Cắt TC

Từ ngày 7/7/2014 đến ngày 7/13/2014 (Tuần4)

Cắt TC tận gốc chừa 2BT, Kiểm tra hạch 

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

VÕ THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

PHẠM THỊ THANH LIỄU

HUỲNH KIM NGÂN

TRẦN KIM SANG

NGUYỄN THỊ DIỆU CHƠN

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH MỸ KIỀU

BÙI THỊ NHIỀU

NGUYỄN THỊ NẰNG

TRẦN THỊ LÀ

KHÚC THỊ MƠ

TRẦN THỊ ÁNH HOA

HUỲNH THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

NGÀN A KIÚ

PHẠM THỊ LAN

BÀNH THỊ THU HUYỀN

DƢƠNG LẠC KIM VÂN

LÂM THỊ SA PHÉP

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN DUY QUỲNH DUYÊN

3382

2025

2084

2869

3375

3383

600 b

2075

SHC

45 S

3358

1990

1907

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2063

1982

3392

2092

PM

Ngày: 7/7/2014 

Ngày: 7/8/2014 

3347

3372

2877

3385



18 6 49 5015 UXTC 16 tuần/VMC  cắt PP (T)

18 7 46 3003 UXTC 16 tuần

18 8 34 2002 UXTC 14 tuần

19 9 53 ĐT UXTC

19 10 46 1001 UXTC 14tuần/VMC

19 11 44 2012 UXTC 16 tuần

12 41 3003 UXTC 14 tuần

13 35 4004 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 49 3003 UBT(P) 15cm

17 2 40 2002 LNMCơ TC/VMC 2 lần

17 3 34 1001 UXTC 12 tuần

17 4 41 2002 UXTC 18 tuần

17 5 36 1011 UXTC /VMC

18 6 60 3012 SSD độ IV

7 0

18 8 50 2012 LNM cơ TC + UBT (P) 8cm

18 9 24 1001 UXTC 14tuần/VMC

18 10 50 3003 UBT (P) 8cm

18 11 38 2012 UXTC 16 tuần

19 12 63 6026 CIN 3 (Đã khoét chóp)/Tiểu đƣờng

13 0             , cao HA, Bệnh lý tim 

19 14 51 3023 UXTC  tuần + UBT (P)

19 15 47 3013 UXTC 20 tuần

16 30 1001 NXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 51 4004 K Buồng trứng gđ I

17 2 41 2012 Adenomyose/VMC 3 lần VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + TÔ NGỌC.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + DŨNG.SB   

PHẠM HẢI + Q.HẢI + DŨNG.SB 

DỰ BỊ

BS SẢN A + TIỀU.SB + ĐAN THANH.SB(S)

BS SẢN A + LƢU HIỀN.SB + HUYỀN.SB (C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + TÔ NGỌC.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

Q.HIẾU + NGỌC DUNG + NGÔ PHỤNG.SB

Q.HIẾU + NGỌC DUNG + NGÔ PHỤNG.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + DŨNG.SB

       

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

K.HOÀNG + H.NHẬT + ÁI HÒA.SB

K.HOÀNG + H.NHẬT + ÁI HÒA.SB  

Q.KHOA + P.THẢO.TT + T.NGỌC   

   

D.MINH + M.PHƢƠNG2 + VINH.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + GIANG.SB + HỮU HẢI.SB (S)

THU HÀ 2 + MẢNH.SB + VÂN.SB(C)

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + THẮNG.SB

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + THẮNG.SB

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + THẮNG.SB

D.MINH + M.PHƢƠNG2 + VINH.SB

D.MINH + M.PHƢƠNG2 + VINH.SB

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP, Sinh thiết

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

1) Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

2) Treo MC vào d/c Cùng - Gai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u, Sinh thiết BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT (Mổ khó)

Cắt TC toàn phần chừa BT (P)

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD (Mổ khó)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ LƢ

LÊ THỊ HIỆP

HUỲNH THỊ KIM PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ BÊ

TRẦN HUỆ CÚC

HỒ LÊ LAN HƢƠNG

PHAN THỊ QUYÊN

TRẦN THỊ LỆ HỒNG

VÕ THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ ĐO

NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

ĐẶNG THỊ DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MUỘI

NGUYỄN THỊ THỤC

ĐỖ THỊ MỸ LỆ

LÊ THỊ KIM NGỌT

NGUYỄN LÊ ÁI MY

ĐẶNG THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ HIẾU

ĐINH THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ CHI

NGUYỄN THỊ HẬU

HOÀNG THỊ THANH

ĐÕ THỊ MỸ DUNG

2069

2052

2042

41 s

2007

2035

2082

2034

106 N

3496

2057

2043

1992

2037

1980

2049

3413

3407

1985

2027

2028

3442

3436

2032

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 7/9/2014 

Ngày: 7/10/2014 



17 3 37 0000 NXTC 16 tuần

18 4 80 9009 UBT (P) 9cm/VMC 3 lần thủng ruột

18 5 52 5005 UXTC 12 tuần

18 6 45 1001 UBT(P) 19cm

19 7 50 2002 UXTC 6 tháng

19 8 51 0000 UXTC 14 tuần

19 9 48 3023 UXTC 16 tuần

19 10 40 3003 UXTC 20 tuần

19 11 45 UXTC 16 tuần

12 52 4024 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 54 5055 UXTC 16 tuần

17 2 40 2002 UXTC 18 tuần

17 3 40 1001 UXTC 16 tuần/VMC 

17 4 44 1021 UXTC 16 tuần

17 5 38 4004 NXTC 14 tuần

18 6 48 2032 NXTC 16 tuần

18 7 41 3003 UXTC 20 tuần

18 8 37 0000 NXTC 16 tuần

19 9 50 2002 UXTC 14 tuần

19 10 46 2012 UXTC 16 tuần

19 11 43 0000 NXTC 16 tuần

12 48 ĐT UXTC 14 tuần

13 44 3033 UXTC 16 tuần

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỌ + PHẠM TÀI + KHẮC ÂN.SB

THỌ + PHẠM TÀI + KHẮC ÂN.SB

THỌ + PHẠM TÀI + KHẮC ÂN.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

BS SẢN A + TRẦN TRANG.SB + ĐIỆN.SB(C)

THU THỦY + QUỐC DUY + CƢỜNG.SB

THU THỦY + QUỐC DUY + CƢỜNG.SB

THU THỦY + QUỐC DUY + CƢỜNG.SB

T.BÌNH + TR.LOAN + XUYẾN.SB

T.BÌNH + TR.LOAN + XUYẾN.SB

DIỄM TUYẾT + MỸ HẠNH 2 + HÀ.SB

DIỄM TUYẾT + MỸ HẠNH 2 + HÀ.SB

HỒ HOA + HIỀN.CĐT + KIỀU CHÂU.SB

HỒ HOA + HIỀN.CĐT + KIỀU CHÂU.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + LOAN.SB + TOÀN.SB(S)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + TÔ NGỌC.SB

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

DIỄM TUYẾT + MỸ HẠNH 2 + HÀ.SB

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 4 tháng 7 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP (Mổ khó)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

ĐẶNG THỊ PHỤC

NGUYỄN THỊ CHI LAN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

TRẦN THỊ THANH LƢƠNG

NGUYỄN THỊ MIỀN

TRẦN THỊ THÚY

HUỲNH THỊ GIANG

TRẦN THỊ  MỸ LAN

NGUYỄN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ NHỤY

TRẦN THỊ CẨM BÌNH

PHẠM THỊ KIM HOÀNG

LÊ THỊ NINH

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ DUYÊN

HỒ THỊ XUÂN NƢƠNG

PHẠM THỊ LUYÊN

TĂNG CHIÊU LAN

TRẦN THỊ KIM LỆ

LÊ THỊ THU HƢƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

LÊ THỊ KIM TRANG

LÊ THỊ NGA

TRẦN THỊ ÁNH

2080

3557

3558

2067

2077

3574

2076

3536

3538

1993

3567

2008

2074

2009

1999

2070

2062

2073

2068

2010

1994

2071

Thứ: SÁU 

Ngày: 7/11/2014 


